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 I- Phần trắc nghiệm(5điểm)
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Câu 1: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào         

a- 9m36dm3 =  9,600m3  

b- 758dm3    = 0,758m3
Câu 2: (0,5 điểm)  1giờ36phút =              giờ.

Số cần điền vào chỗ trống là

a- 1,6giờ

b- 1,36giờ

c- 1,06giờ

Câu 3: (0,5 điểm)   2,7giờ  =      giờ…….phút

Số cần điền vào chỗ trống là

a- 2giờ24phút

b- 2giờ7phút 
     c- 2giờ42phút 

Câu 4: (0,5 điểm)  4giờ12phút  -  2giờ 38phút  = 

Số cần điền vào chỗ trống là

a- 1giờ43phút

b- 1giờ34phút 
c- 1giờ74phút 

Câu 5: (0,5 điểm)  Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 16cm2 thì cạnh của hình 

lập phương đó là:

 a-  2cm


 b-  3cm

 c- 4cm

Câu 6 (0,5 điểm)  Một hình tròn có đường kính là 1,2m thì diện tích của hình tròn đó là:

 a-  1,1304m2


b- 11,304m2


c- 4,5216m2
 Câu 7 (0,5 điểm):25% của 120 là:

 a-   25           


b- 30

c- 40
Câu 8 (0,5 điểm)  Một thùng đựng dầu không có nắp dạng hình lập phương có cạnh là 5dm. 

Để chống rỉ sét người ta sơn tất cả các mặt ngoài của thùng. Diện tích cần quét sơn cho thùng là :

a-   125dm2                                       b- 150dm2                                c- 100dm2                                

Câu 9 (0,5 điểm)    5giờ 24phút = ….. giờ 
Số cần điền vào chỗ trống là

a- 5,24 giờ 


b- 5,4 giờ              
c- 5,6 giờ
Câu 10 (0,5 điểm)  1
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giờ   =     ……giờ…….phút 
Số cần điền vào chỗ trống là

a- 1giờ12phút 

b- 1giờ5phút
                c- 1giờ30phút 

II- Phần tự luận(5điểm)

Bài  1(1điểm) Tìm x:

    136,5  -   x     =     5,4  :  0,12

Bài  2(1điểm)   Tính giá trị biểu thức:

  145   +   637,38 :  18  x  2,5

Bài  3(2điểm)   Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 4,5m, chiều rộng là 2,5m 

và  chiều cao là 1,8m. ( bể không có nắp đậy)

a-Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của bể nước hình hộp chữ nhật đó.

b- Tính thể tích bể nước đó.
c- Hiện nay mức nước trong bể bằng 60% thể tích bể. HỎi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì đầy bể. (1dm3 = 1 lít)

Bài 4:  Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Tính diện tích phần tô đậm
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